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MÔN TOÁN LỚP 7

Bài 1 (2.5 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):
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Bài 2 (2.5 điểm). Tìm x biết:
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Bài 3: (1.5đ) Trong đợt phát động thi đua chào mừng ngày 20/11, các lớp của khối 7 trường THCS A cùng thi đua đạt hoa điểm 10. Kết quả đạt được như sau: Số hoa điểm 10 của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 7 trong đó số hoa điểm 10 của lớp 7C nhiều hơn của lớp 7B là 20 hoa. Tính số hoa điểm 10 của mỗi lớp? 

Bài 4: (0.5 điểm)   Để đặt một đoạn đường sắt phải dùng 792 thanh ray, mỗi thanh dài 8 m. Cũng trên đoạn đường sắt đó, nếu thay bằng những thanh ray, mỗi thanh dài 12 m thì cần bao nhiêu thanh ray?  
Bài 5 (3 điểm).   Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BA = BM . Gọi E là trung điểm AM.
a) Chứng minh: ∆ABE = ∆MBE.         
b) Gọi K là giao điểm BE và AC . Chứng minh: KM 
[image: image7.wmf]^

 BC.

c) Qua M vẽ đường thẳng song song với AC cắt BK tại F. Trên đoạn thẳng KC lấy điểm Q sao cho KQ = MF. Chứng minh: 
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Bài 1 (2.5 điểm).
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(0,25đ)
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(0,25đ)
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Bài 2: 
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Bài 3: (1.5đ)  Gọi số hoa điểm 10 của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z.                 0.25

Điều kiện: x, y, z 
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Theo bài ra ta có:
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 và z – y = 20                                                                            0.25

        Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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       Suy ra: x = 2.5 = 10;      y = 3.5 = 15;      z = 7.5 = 35                                 0.5

        Vậy số hoa điểm 10 của lớp 7A là 10 hoa, lớp 7B là 15 hoa, lớp 7C là 35 hoa. 0.25

Bài 4 (0.5 điểm):                                          

                     (Làm gộp lời giải)

                     Số thanh ray 12 m cần dùng là   (792 . 8) : 12 = 528 (thanh)                                0,5đ                                        

Bài 5 (3 điểm). 

a) Chứng minh: ∆ABE = ∆MBE         
Xét  ∆ABE  và  ∆MBE :

Ta có: AB = BM (gt)
 (0,25đ)
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           AE = EM (E là trung điểm AM) (0,25đ)
           BE là cạnh chung     
(0,25đ)
      Vậy:  ∆ABE = ∆MBE         
 (0,25đ)

b) Chứng minh: KM ┴ BC

Xét ∆ABK và  ∆MBK :

Ta có: AB = BM (gt)

           BK là cạnh chung
0.25
           
[image: image43.wmf]K

B

ˆ

M

K

B

ˆ

A

=

 (∆ABE = ∆MBE )

Vậy ∆ABK =  ∆MBK
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Suy ra: 
[image: image44.wmf]0

90

B

A

ˆ

K

B

M

ˆ

K

=

=


(0,25đ)

     Do đó: KM 
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c) Chứng minh: 
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Chúng minh được : MQ // BK
 (0,5đ)

Suy ra được: 
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             (0,5đ)

                                                  Hết.
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